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Với những dòng tổng đài này phù hợp với những văn phòng nhỏ có ít người và giá 

thành nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tính năng như: 

_Đổi số máy lẻ linh hoạt 

_Bộ nhớ bảo vệ trong khi tắt nguồn 

_Tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ không bị ảnh hưởng khi tắt nguồn 

_Chế độ làm việc ngày đêm:Cho phép các máy lẻ ban ngày phát lời chào khi có 

người gọi đến và ban đêm đổ chuông người trực. 

_ Hỗ trợ hiển thị số nội bộ, số điện thoại gọi từ ngoài vào. 

_Lời chào disa lên tới 20 giây, lời chào sẽ phát ngay khi vừa đổ chuông máy lẻ các 

chế độ sau lời chào linh hoạt 

_Tự động kết nối máy lẻ khi mất điện trên tất cả Co 

_Có thể chọn nhạc mặc định hoặc nhạc từ  khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc 

chọn nhạc chờ từ ngoài 



_Máy lẻ có thể được thiết lập để không được phép gọi ra ngoài mà chỉ có thể gọi 

nội bộ  

_Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ 

_Chức năng chặn số gọi đến 

Sau đây chúng ta sẽ đi từng bước vào cài đặt: Lập trình #*0000 

I  : Kết nối Co: 

_  0600# : mở tất cả các Co 

_   060M#   ( M là Co ) 

II : Ngắt kết nối Co: 

_ 0610# : tắt tất cả các Co 

 _ 061M# : tắt Co M  

III : Chế độ làm việc : 

_ 040# : Đặt chế độ ngày / đêm thành chế độ tự động 

_ 041# : Đặt chế độ ngày / đêm thành chế độ thủ công 

IV : Cài đặt máy lẻ : 

_   9Nabcd# ( N là cổng máy lẻ , N=1-8    . abcd là số máy lẻ cần đổi ) 

V : Cài đặt đổ chuông ( chế độ tự vận hành) 

 _ 11#  :Tất cả các cuộc gọi trên các Co sẽ đổ chuông vào operator 

_11M#: Tất cả các cuộc gọi trên Co M sẽ đổ chuông vào operator 



  1. Chế độ ban ngày: 

       _ 30M#  : khóa chuông trên Co M ( M là Co) 

        _30MN0#  :mở chuông  cổng N khi có cuộc gọi đến Co M ( M là CO  . N là      

jack máy lẻ ) 

      _30MN1#  :  khóa chuông  cổng N khi có cuộc gọi đến Co M ( M là CO  . N là 

jack máy lẻ ) 

   2 . Chế độ ban đêm : 

_ 31M # : khóa chuông trên Co M ( M là Co) 

_ 31MN0# : mở chuông  cổng N khi có cuộc gọi đến Co M ( M là CO  . N là jack 

máy lẻ ) 

_ 31MN1#  :  khóa chuông  cổng N khi có cuộc gọi đến Co M ( M là CO  . N là 

jack máy lẻ ) 

VI  : Cài đặt Operator: 

_ 15N #: ( N là jack máy cần đổ chuông) 

VII : Chế độ gọi ra ngoài : 

1. Chế độ ban ngày : 

_ 70M0#  : Cho phép tất cả các máy lẻ được gọi ra trên Co M  

_ 70MN0#  : Cho phép máy lẻ N được gọi trên Co M 

_ 70MN1#  : Cấm máy lẻ N gọi trên Co M 

2. Chế độ ban đêm: 

_ 71M0# : Cho phép tất cả các máy lẻ được gọi ra trên Co M  

_71MN0# : Cho phép máy lẻ N được gọi trên Co M 



_71MN1#  : Cấm máy lẻ N gọi trên Co M 

VIII: Chế độ lời chào: 

 _  10#  :Tất cả các cuộc gọi vào Co đều có lời chào 

_  10M# : Cuộc gọi vào Co M sẽ có lời chào 

1.Ghi âm lời chào: 

_1200#: Sau khi nghe tiếng tút xong ta bắt đầu đọc lời chào 

2. Nghe lại lời chào : 

_1300# 

3. Các chế độ đổ chuông sau lời chào: 

a. Chế độ không quay số: 

_160#: không ấn sẽ tự động ngắt kết nối 

_ 161#: không ấn j sẽ chuyển về operator 

b. Chế độ gọi đến nhưng máy lẻ bận : 

_165# : tự động ngắt kết nối 

_1650# :chuyển về operator 

_ 1655#: gửi âm báo tới máy lẻ  

_ 1656# : Chuyển sang chế độ các máy lẻ mở rộng 

c. Chế độ gọi đến nhưng máy lẻ không trả lời: 

_ 166#: tự động ngắt kết nối 

_1660# : chuyển về operator 

_1666#: chuyển sang chế độ máy lẻ mở rộng 



d. Chế độ vừa có lời chào vừa đổ chuông: 

_167#  : Tắt chế độ 

_1670#: Chuyển đến operator 

_1676# :  Chuyển đến máy lẻ mở rộng 

IX.Hướng dẫn sử dụng: 

_ Gọi nội bộ: ấn trực tiếp máy lẻ 

_ Gọi ra ngoài: ấn 9 + số máy cần gọi  

_ Chuyển máy : đang nói chuyện nhấn tiếp transfer/fash+ số máy lẻ cần chuyển sau 

đó úp máy xuống 

_Cướp chuông chỉ định:  

  Ấn  #3+ số máy lẻ đang đổ chuông 

 _ Cướp chuông tự động  

  Ấn  #9 

_ Trượt máy lẻ : 

+ Chuyển trực tiếp : 

. #81+số máy lẻ 

.#81+số di động/cố định 

.#81#: hủy chuyển 

+ Chuyển khi máy lẻ bận hoặc không trả lời: 

.#82+số máy lẻ 

.#82+ số di động/cố định 



.#82#: hủy chuyển 

_ Chiếm trung kế:    #7M      ( M là Co) 

_ Kiểm tra cổng máy lẻ( bằng màn hình điện thoại) : # 62 

_ Kiểm tra cổng máy lẻ ( nghe ) :  #61 

 

 


